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Thời điểm 4.2025

Ảnh hưởng đến tâm lý và cơ thể

GÓC TƯ VẤN CỦA CẢNH SÁT

Dành cho người đến tư vấn

Bạn không phải là một mình.

Bạn là một người quân trọng.

Cho đến khi đi tư vấn, bạn có thể không biết phải làm gì

và phải chịu đựng nhiều triẹu chứng về thể chất và tinh 

thân.

Cuốn sách này cung cấp thông tin về các thủ tục điều tra, 

các hệ thống của cảnh sát, những tác dụng đến tâm trí và

cơ thể và góc tư vấn.

Cảnh sát mong muốn hỗ trợ được các bạn.

Góc tư vấn ngoài cảnh sát

Có trường hợp một loại số
điện thoại không thể gọi điện 
được bằng số điện thoại free 
đial. (ví dụ như máy điện 

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ NẠN NHÂN

◎ Chế độ của Cảnh sát

・ Liên lạc với nạn nhân(Tình trạng điều tra)

・ Hỗ trợ của người ủng hộ nạn nhân(Chăm sóc đi bệnh viện)

・ Giúp đỡ về kinh tế(Hỗ trợ tiền để tránh thai khẩn cấp)

・ Chế độ tư vấn tâm lý nạn nhân(Chuyên gia người tâm lý

lâm sàng

・ Đề phòng tái bị hại, biện pháp bảo vệ vv..

◎ Chế độ bạn có thể sử dụng ở tòa án / viện kiểm sát

・ Chế độ thông báo đến người bị hại

・ Chế độ nạn nhân tham gia

・ Chế độ luật sư dành cho nạn nhân

・ Chế độ lệnh bồi thường thiệt hại 

Xin vui lòng tư vấn. CS sẽ giới thiệu theo nhu cầu. 

Nạn nhân thường bị ảnh hưởng không chỉ về thể chất mà còn cả

tinh thân nên họ có thể cảm thấy như sau.

Đây không phải là phản ứng bất thường và có thể xảy ra bất cứ

ai do bị sốc bất ngờ.

Những ảnh hưởng đến tâm lý và cơ thể khác nhau tùy theo từng 

người. Nó cũng thay đổi theo thời gian và những thay đổi của môi 

trường.

Về bản thân mình

・Nghĩ đó là lỗi của mình.

・Tâm trạng thây đổi nhiều hơn.

・Luôn lo lắng vá bồn chồn, không thể ngủ được. vv..

Về vụ án

・Không thể nhớ rõ được về vụ án.

・Lúc nào cũng nghĩ về vụ án.

・Cảm thấy vụ án không có thật và là vấn đề của người khác.

Về người khác

・Cảm thấy sợ hãi người khác hoặc người trông giống tội  

phạm.

・Cảm thấy không ai hiểu mình.

・Không muốn tương tác với người khác. vv..
Cảnh sát tỉnh Ehime

Người phụ trách

Tỉnh Ehime

Sở CS Phòng

Họ tên

Sđt

Phòng hình sự và

an toàn sinh hoạt

Phòng hình sự và

an toàn sinh hoạt

Phòng hình sự và
an toàn sinh hoạt

Cảnh Sát Nam hoặc Nữ sẽ do bạn yêu cầu 

Số điện thoại tư vấn bị xâm hại tình dục

(1) Số điện thoại miễn phí

♯8103 

hoặc là 0120－282－114
(2) Ngoại ra

089－934－0114

Số điện thoại chuyên dụng cung cấp thông tin cho CS

♯9110 hoặc là 089－931-9110

○ Hime koko /Trung tâm hỗ trợ nạn nhân của bạo lực tình dục Ehime
#8891(24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm)

○ Trung tâm hỗ trợ tổng hợp phúc lợi của tỉnh Ehime 089-927-3490
(ngày thường 8:30～17:15、Buổi tối18:00～20:00
※Vào ngày nghỉ có thể liên lạc được vào buổi tối)

○ Trung tâm của tỉnh Ehime 089-926-1644
(Thứ 3,4,5,6  8:30～17:30、Thứ7 và CN 8:30～16:30 trừ thứ 2, 
ngày nghỉ và ngày lễ như ngày nghỉ cuối năm mớị)

○ Trung tâm hỗ trợ người bị hại Ehime 089-905-0150
(Thứ2,3,4,5,6 10:00～16:00)

○ Trung tâm hỗ trợ pháp luật nhật bản(Điện thoại hỗ trợ người bị hại)
(Ngày thường9:00～21:00、thứ7 9:00～17:00 trừ ngày nghỉ và ngày 

lễ như ngày nghỉ cuối năm năm mới)
0120-079714、（Điện thoại IP） 03-6745-5601



　　
　
　　
　

　

　　

　　　　　　

              　　　 　　　

　　　

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　

 

1 Hớp tác với cảnh sát

○ Đến thăm một cơ sở y tế

Nếu bạn bị thương,đang mang thai hoặc nghi ngờ mình mắc 

bệnh lây truyền qua đường tình dục, hãy tìm kiếm sự chăm

sóc y tế ngay lập tức

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục thường không có

triệu chứng nên bạn có thể không biết mình có nhiễm bệnh

hay không , vì vậy việc phát hiện và điều trị sớm bằng cách 

đến gặp bác sĩ là rất quan trọng.

Có thể ngăn ngừa mang thai với khả năng cao bằng cách 

uống thuốc tránh thai khẩn cấp do bác sĩ chỉ định trog 72 giờ

sau khi lên cơn.

Một sĩ quan cảnh sát có thể có mặt và đi  cùng bạn trong 

cuộc hẹn khám bệnh.

○ Nộp bằng chứng

Bởi vì bằng chứng dãn đến tội phạm thường được để lại

trên cơ thể bạn hoặc người phụ thuộc của bạn, bác sĩ hoặc

cảnh sát có thể thu thập bằng chứng như dịch cơ thể và nước 

tiểu từ cơ thể bạn.

Bạn cũng có thể được yêu cầu nộp quần áo bạn mặc vào thời 

điểm xảy ra vụ việc,đồ dùng cá nhân ,v.v. làm bằng chứng.

※  Bạn có thể được yêu cầu nộp quần áo,v.v...để tìm bằng

chứng liên kết bạn với tội phạm,và nước tiểu,v.v...có thể

được thu thập để xem liệu tội phạm có bí mật đánh thuốc 

mê bạn hay không.

○ Phỏng vấn và chuẩn bị hổ sơ

Chúng tôi sẽ hỏi bạn thông tin chi tiết về tình hình tại thời

điểm xảy ra vụ việc và hành vi của thủ phạm.Có thể có những 

điều bạn không muốn nhớ nhưng hãy hiểu rằng tôi hỏi vì cần 

thiết phải làm rõ sự việc.

Trên cơ sở đó,công an sẽ lật một văn bản <lời khai>và sau 

khi kiểm tra văn bản xem có sai só gì không, bạn sẽ được yêu 

cầu ký tên và đóng dấu vào văn bản.

○ Xác nhân tinh hình thực tế

Chứng tôi có thể yêu cầu bạn có mặt để xác nhận tình hình 

tại thời điểm xảy ra thiệt hại.

Khi tái hiện lại vụ việc , chúng tôi sẽ sở dụng ma-nơ-canh và

cảnh sát để tái hiện lại vụ việc theo hướng dẫn của bạn.

※ Chúng tôi đang cẩn thận để đảm bảo rằng bạn không tự

mình lặp lại.

２ Hợp tác với Văn phòng Công tố vien

○ Việc hỏi cung

Viên kiểm sát sẽ hỏi về tình hình , giống như cảnh sát

sẽ làm.

Viên Kiểm sát cũng có thể tạo liệu dựa trên những gì

viên kiểm sát nghe được.

※ Viên Kiểm phụ trách sẽ đọc các tài liệu do cảnh sát 

chuẩn bị trước khi thẩm vấn bạn.

３ Hợp tác với tòa án 

○ Lời khai và biểu ý kiến.

Nhân viên tòa án cố gắng giảm bớt gánh nặng tinh thần

của bạn bằng cách đặt rào cản giữa bạn và người phạm tội 

mà không cần phải gặp người phạm tội hoặc khán giả , 

hoặc bằng cách làm chứng qua video từ một phòng riêng 

được kết nối với phòng xử án bằng cáp.

Cũng có thể có nhân viên tư vấn đi cùng bạn , vì vậy hãy 

hỏi.

Ngoài lời khai trước đó, bạn có thể trực tiếp khiếu nại 

với thẩm phán hoặc tội phạm về mức độ tổn thương của 

bạn.

○ Nghe một phiên tòa.

khi thăm dự phiên tòa, bạn có thể được nhân viên hỗ trợ

từ văn phòng công tố viên hoặc tổ chức hỗ trợ nạn nhân tư 

nhân đi cùng , vì vậy vui lòng tham khảo ý kiến.

Trình tự thủ tục hình sự

Xác định thủ phạm（gọi là nghi cân）

Không tạm giữ
(tự nguyện lấy lời khai)

Bị bắt giữ

Phóng thíchgiao cho KSV

đề nghị tạm giam

Quyết định xử lý

Không khởi tốKhởi tố

đề nghị
mệnh lệnh đơn giản

đề nghị phiên tòa

mệnh lệnh đơn giản
Phiên tòa

phán quyết

Bắt đầu điều tra

Xảy ra vụ án

tạm giam Từ chối ※Phóng thích

gửi giái tờ KSV

Phóng thích

Chúng tôi mong muốn sự hợp tác của bạn để làm gì

Bạn có thể cảm thấy gánh nặng bởi những yêu cầu khác nhau được đưa ra trong quá trình tố tụng hình sự.

Chúng tôi chắc chắn rằng có một số điều bạn không muốn nhớ,và một số trong đau đớn, nhưng chúng đều rất 

quan trọng để truy bắt thủ phạm và trừng phạt nghiêm khắc chúng , vì vậy chúng tôi mong các bạn thông cảm và

hợp tác.

Nộp bằng chứng

hỏi cung

làm tài liệu
tái hiện trường với có

mặt của người ta

Q. Tôi lo lắng rằng thủ phạm có thể nhìn thấy các tài liệu 
có tên tôi hoặc ảnh có khuôn mặt của tôi trên đó.

A. Chúng tôi sẽ tạo một số tài liệu cần thiết bao gồm tên 
và địa chỉ của bạn và chúng tôi sẽ chú ý không 

để lộ khuôn mặt của bạn khi chụp anh.

Q. Tên tội phạm có bao giờ ra ngoài sau khi

bị bắt không?

A. Có những trường hợp bạn có thể được “”thả“nếu
không bị buộc tội hoặc được ”“bảo lãnh”sau khi bị truy 
tố, nhưng trong những trường hợp như vậy, cảnh sát 
sẽ lien lạc trước với bạn.

※có thể đượcphóng thích

※ Trong vòng 48 
tiếng tạm giữ từ
khi bịbắt

Cảnh sát

Viện kiểm
sát

※ lên đến 20 ngày 

※ trong trường hợp 
bị tạm giam

Tòa án

※ mệnh lệnh đơn giản :
Quyết định hình phạt bẳng hình thức xét xử bằng văn bản


